
UBND XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

TRƯỜNG MẦM NON TRẤN DƯƠNG 

 

Số:        /BC-MN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngày     tháng    năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Công văn số 1729/SGDĐT-QLCL ngày 28/3/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn Tuyển sinh các lớp mầm non 

và lớp 1 Tiểu học năm học 2025-2026;  

Thực hiện Công văn số 214/GDĐT ngày 03/4/2025 của Phòng GD và Đào 

tạo huyện Vĩnh Bảo về việc hướng dẫn Tuyển sinh các lớp mầm non và lớp 1 Tiểu 

học năm học 2025-2026;  

Thực hiện Công văn số 1822/UBND-GDĐT ngày 10/6/2025 của UBND 

huyện Vĩnh Bảo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở năm học 2025-2026;  

Thực hiện kế hoạch số 193/ KH-MN ngày 10/6/2025 của trường mầm non 

Trấn Dương. 

Thực hiện quy chế tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Trấn 

Dương tổng hợp kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 

1. Danh sách trúng tuyển 

- Tổng số học sinh đăng ký xét tuyển: 92 hồ sơ  

- Tổng số học sinh được xét tuyển: 92/92 đạt 100% 

 (Có danh sách kèm theo) 

 Trong đó:  

- Trẻ sinh năm 2020: 2 trẻ, nam 1 trẻ, nữ : 1trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2021: 5 trẻ, nam 3 trẻ, nữ 2 trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2022: 15 trẻ, nam 10 trẻ, nữ 5 trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2023: 43 trẻ, nam 23 trẻ, nữ 20 trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2024: 27 trẻ, nam 12 trẻ, nữ 15 trẻ. 

2. Thời gian nhập học 

 - Từ ngày 01/8/2025 đến 30/8/2025 trong giờ hành chính: Phụ huynh đến 

trường mang theo hồ sơ để làm thủ tục nhập học cho trẻ.  

- Hồ sơ gồm: + Giấy khai sinh hợp lệ 

                       + Thẻ BHYT  

      + 2 ảnh 4x6 
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* Lưu ý: Sau thời hạn trên nếu phụ huynh không đến trường làm thủ tục 

nhập học, nhà trường sẽ cho tên học sinh ra khỏi danh sách lớp và chuyển chỉ tiêu 

lớp đó cho đối tượng khác theo quy định của nhà trường. 

Trên đây là Thông báo kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026 của trường 

mầm non Trấn Dương.  

 

 

Nơi nhận: 
- UBND xã (BC); 

- Trang Web trường; 

- CB,GV,NV; 

- Lưu VT. 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PTT 

 

 

 

 

Bùi Thị Huyên 



 
UBND XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

TRƯỜNG MẦM NON TRẤN DƯƠNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON TRẤN DƯƠNG 
(Kèm theo Thông báo số 225 TB-MN ngày 31/7/2025 của trường  MN Trấn Dương) 

 

STT        Họ và tên         Mã hồ sơ Ngày sinh 
Giới 

tính 

Thông tin cha Thông tin mẹ 
Địa chỉ (số nhà, thông xóm,xã, 

huyện, tỉnh) 

Họ tên Họ tên Thường trú Nơi ở hiện tại 

1 Nguyễn Hạ Thuỳ An 031323000103 01/01/2023 Nữ Nguyễn Văn Hiệp Lò Thị Nhung 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

2 Trần Diệu An 031323010755 12/10/2023 Nữ Trần Văn Đức Vũ Thị Thuỳ 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

3 Phạm Phú An 031224001503 09/02/2024 Nam Phạm Văn Toàn Trần Thị Hiền 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

4 Phạm Duy Anh 031222011178 30/11/2022 Nam Phạm Thế Lượng Đoàn  Thị Quế 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 



4 

 

5 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 
031324001751 23/02/2024 Nữ Nguyễn Văn Thắng Bùi Thị Trúc 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

6 Bùi Đắc Đức Anh 031224000315 01/01/2024 Nam Bùi Đức Việt 
Bùi Thị 

Phượng 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

7 Hoàng Việt Anh 031223012577 19/10/2023 Nam Hoàng Văn Dũng Lưu Thị Thảo 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

8 Đặng Duy Anh 031222002384 17/03/2022 Nam Đặng Văn Phương 
Phạm Thị 

Ngọc Ánh 

 Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

 Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

9 Vũ Thị Trâm Anh 031322002336 17/03/2022 Nữ Vũ Đức Thế Ngỗ Bích Ngọc 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 

10 Trần Ngọc Anh 031320015995 26/02/2020 Nữ   Trần Thị Lan 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

11 Trần Quỳnh Anh 031322011484 17/05/2022 Nữ   Trần Thị Lan 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 
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12 Nguyễn Kim Anh 031322007959 15/09/2022 Nữ Nguyễn Văn Vỹ 
Nguyễn Thị 

Hằng 

Trấn Bắc -Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc -Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

13 Nguyễn Phương Anh 031323012021 08/11/2023 Nữ Nguyễn Văn Đạt 
Vũ Thị Thanh 

Huyền 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 

14 
Đào Quang  Việt 

Anh 
031223015024 13/11/2023 Nam Đào Quang Duẩn 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

15 Lưu Ngọc Bích 031323005577 19/06/2023 Nữ Lưu Văn Quân 
Nguyễn Thị 

Duyên 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

16 Nguyễn An Bình 034220007030 29/06/2020 Nam Nguyễn Thành Nhơn 
Nguyễn Thị 

Thuý Vân 

Xã Điệp Nông - 

Huyện  Hưng Hà - 

Tỉnh Thái Bình 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

17 
Nguyễn Thị Bảo 

Châu 
031323003008 06/04/2023 Nữ Nguyễn Văn Triều Hoàng Thị Hoa 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

18 Vũ Minh Châu 031324000440 14/02/2024 Nữ Vũ Văn Hùng Phạm Thị Liễu 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 
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19 Trần Diệp Chi 031324000678 20/01/2024 Nữ Trần Đình Huy 
Đặng Thu 

Huyền 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

20 Nguyễn Ngọc Diệp 034323011342 29/10/2023 Nữ Nguyễn văn Luyện Đào Thị Hằng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

21 Nguyễn Hiền Diệu 031321001394 17/01/2021 Nữ Nguyễn Văn Vĩnh Trần Thị Hồng 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

22 Phạm Quốc Dũng 031224008781 29/08/2024 Nam Phạm Văn Yên 
Phạm Thị 

Oanh 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

23 Bùi Huệ Dương 031321011503 16/07/2021 Nữ Bùi Văn Cường 
Nguyễn Thị 

Hiên 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

24 Nguyễn Thuỳ Dương 03132011006 08/10/2023 Nam Nguyễn Thế Hậu 
Phạm Thị 

Phượng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

25 Phạm Linh Đan 031323000452 20/01/2023 Nữ Phạm Văn Chính Đặng Thị Bích 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 
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26 Phạm Hải Đăng 031224000123 03/01/2024 Nam Phạm Thanh Nhàn Lê Thị Luyên 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

27 Phạm Hải Đăng 031185010658 07/12/2023 Nam Phạm Văn Ninh Bùi Thị Nhài 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

28 Nguyễn Hải Đăng 031222010233 01/11/2022 Nam Nguyễn Hải Đăng 
Vũ Thị Minh 

Huệ 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

29 Bùi Quang Đăng 3131632424062377 24/06/2023 Nam Bùi Quang Vinh 
Trần Thị Ngọc 

Trinh 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

30 Nguyễn Minh Đức 031224004536 06/05/2024 Nam Nguyễn Văn Điện Phạm Thị Bình 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

31 Đào Quang Đức 031223015794 28/12/2023 Nam Đào Quang nghĩa 
Nguyễn Thanh 

Hoa 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

32 Bùi Đắc Đức 031221011829 27/07/2021 Nam Bùi Đắc Thọ Vũ Thị Phúc 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 
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33 Vũ Gia Hân 031324000619 28/01/2024 Nữ Vũ Đức Thắng Bùi Thị Vân 

Thôn 5 - Xã Vĩnh 

Am - Thành phố 

Hải Phòng 

Thôn 5 - Xã 

Vĩnh Am - 

Thành phố Hải 

Phòng 

34 Nguyễn Huy Hoàng 031224001601 18/02/2024 Nam Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Lý 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

35 Phạm Phú Hưng 031222011704 12/12/2022 Nam Phạm Văn Hiếu Vũ Thuý Nga 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

36 Bùi Gia Hưng 031223006925 10/07/2023 Nam Bùi Văn Trung 
Phạm Thị 

Nhàn 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

37 Mạc Gia Kiệt 031223012418 13/10/2023 Nam Mạc Văn Cường Bùi Thị Hoa 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

38 
Nguyễn Đức Minh 

Khang 
031223009951 04/09/2023 Nam Nguyễn Văn Trung Đỗ Hồng Lan 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

39 Đoàn Gia Khang 031223007152 07/05/2023 Nam Đoàn Văn Kim Phan Thị Hiệp 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 
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40 Vũ Minh Khang 031222003798 09/08/2022 Nam Vũ Quốc Toàn 
Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

41 Nguyễn Đăng Khoa 031223012551 16/10/2023 Nam Nguyễn Văn Duẩn Trần Thị Lan 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

42 Hoàng Minh Khôi 031223008372 05/08/2023 Nam Hoàng Văn Thành 
Đào Thị 

Hương 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 

43 Hà Minh Khôi 031222003749 06/08/2022 Nam Hà Tân Vũ 
Đỗ Huyền 

Trang 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 

44 Bùi Minh Khôi 031223006080 19/06/2023 Nữ Bùi Văn Tuấn 
Lương Thu 

Hương 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

45 Phạm Minh Khôi 031223007381 07/12/2023 Nam Phạm Văn Ninh Bùi Thị Nhài 

Trấn Hải -Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải -Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

46 
Đỗ Văn Nguyên 

Khôi 
031223015314 04/12/2023 Nam Đỗ Văn Sơn Trần Thị Hằng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 
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47 Nguyễn Minh Khôi 031224001036 06/03/2024 Nam Nguyễn Minh Khôi Trần Thị Hà 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

48 Đồng Anh Khôi 031223009081 30/07/2023 Nam Đồng Đức Trọng 
Nguyễn Thị 

Loan 

Mỹ Khê Tây - 

Phường Đồng 

Hoà - Quận Kiến 

An - Thành phố 

Hải Phòng 

Dương Am - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

49 Đặng Minh Khuê 031322004746 24/06/2022 Nữ Đặng Tiến Tùng Phạm Hồng Lê 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 

50 
Nguyễn Trần Khánh 

Linh 
031323011346 27/10/2023 Nữ Nguyễn Thế Hoàng Trần Thị Nga 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

51 Nguyễn Khắc Lộc 031223002180 28/02/2023 Nam Nguyễn Khắc Điệp 
Nguyễn Thị 

Thảo 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

52 Phạm Duy Mạnh 031224001233 11/01/2024 Nam Phạm Văn Phương Lưu Thị Linh 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

53 
Nguyễn Duy Khải 

Minh 
031222005060 14/09/2022 Nam Nguyễn Văn Duy Vũ Thị Mão 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành phố 

Hải Phòng 

Ngãi Đông - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Thành 

phố Hải Phòng 
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54 Trần Đình Minh 031223003806 28/03/2023 Nam Trần Đình Du 
Trần Thị Lan 

Hương 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

55 Trần Ngọc Hà My 031323004136 05/08/2023 Nữ Trần Thọ Thuỵ 
Trần Thị Hồng 

Quỳnh 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

56 
Nguyễn Bảo Kim 

Ngân 
031323014333 24/11/2023 Nữ Nguyễn Văn Đức Bùi Thị Hằng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

57 Nguyễn Văn Nghĩa 031224005183 13/05/2024 Nam Nguyễn Văn Vỹ Đỗ Thị Hằng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

58 Phạm Kim Ngọc 3131632409032376 09/03/2023 Nữ Phạm Văn Toàn Vũ Thị Dung 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

59 Đỗ Bảo Ngọc 031324006893 09/05/2024 Nữ   Đỗ Thị Việt Hà 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

60 Nguyễn Thế Nguyên 031224000609 14/03/2024 Nam Nguyễn Thế Hoàn Trần Thị Thu 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 
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61 
Bùi Trọng Hữu 

Nguyên 
031223009906 23/08/2023 Nam Bùi Văn Hưng Trịnh Thị Thuý 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

62 Trần Linh Nhi 031323013341 09/12/2023 Nam Trần Văn Vương 
Phạm Thị 

Thanh Hoa 

Trấn Nam-Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam-Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

63 Đặng An Nhiên 031323008120 25/08/2023 Nữ Đặng Văn Luân 
Nguyễn Thị 

Hiệu 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

64 Phạm Nam Phong 031222000072 03/01/2022 Nam Phạm Xuân Khánh 
Nguyễn Thị 

Ngọc Mai 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

65 Phạm Trọng Phúc 31222000469 14/01/2022 Nam Phạm Văn Vương 
Hoàng Thị 

Hằng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

66 Phạm Diệu Quỳnh 031324001124 28/03/2024 Nữ Phạm Văn Mạnh Vũ Thị Thuý 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

67 Phạm Thị Sang 031324001464 19/02/2024 Nữ Phạm Văn Hào Mai Thị Xuân 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 
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68 Vũ Thanh Tâm 031324004984 15/06/2024 Nữ Vũ Thế Anh Vi Thị Tuỳ 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

69 
Phạm Ngọc Thuỳ 

Tiên 
031324009422 19/10/2024 Nữ Phạm Văn Dũng 

Ngô Thị 

Nguyệt 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

70 Nguyễn Minh Tiến 031221014681 01/10/2021 Nam Nguyễn Văn Năm 
Nguyễn Thảo 

Phương 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

71 Nguyễn Cát Tường 031323007517 28/07/2023 Nữ Nguyễn Văn Thanh Trần Thị Dung 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

72 Nguyễn Đức Thành 031224000466 16/01/2024 Nam Nguyễn Văn Vũ 
Phạm Thị 

Ngọc 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

73 Đỗ Thanh Thảo 031323010705 28/09/2023 Nữ Đỗ Văn Giang Trần Thị Thùy 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

74 Đào Quang Thắng 031221003763 10/04/2021 Nam Đào Quang Tuân 
Lường Thị 

Hương 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 
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75 Nguyễn Đức Thắng 031224000467 16/01/2024 Nam Nguyễn Văn Vũ 
Phạm Thị 

Ngọc 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

76 Vũ Phúc Thịnh 031223000343 14/01/2023 Nam Vũ Văn Tuấn Trần Thị Vui 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

77 Đào Anh Thư 0313233003732 05/05/2023 Nữ Đào Nguyên Toàn 
Nguyễn Thị 

Xuân 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

78 Hoàng Kiều Trang 031323006933 30/07/2023 Nữ Hoàng Trung Thành 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Bảo Ngãi - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

79 Hoàng Bảo Trang 031324002981 17/04/2024 Nữ Hoàng Thế Kỷ Bùi Thị Hải 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

80 Nguyễn Ngọc Trâm 031324003811 13/05/2024 Nữ Nguyễn Văn Thanh 
Đỗ Thị Nhật 

Lệ 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

81 Lưu Minh Trí 031223004587 27/04/2023 Nam Lưu Minh Hiến 
Phạm Thị 

Hạnh 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Hải - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 
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82 Bùi Đào Uyên 031322005700 17/07/2022 Nam Bùi Văn Lượng 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

83 Đỗ Nguyễn Hà Vi 031323006780 21/07/2023 Nữ Đỗ Văn Thịnh 
Nguyễn 

Phương Thảo 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Đồng Tâm - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

84 Đặng Quốc Việt 031223012127 17/09/2023 Nam Đặng Văn Nhu Đỗ Thị Nam 

 Thôn 4 -Xã Vĩnh 

Am- Thành phố 

Hải Phòng 

 Thôn 4 -Xã 

Vĩnh Am- Thành 

phố Hải Phòng 

85 
Phạm Nhật Minh  

 
03122301189 

24/11/2021 

 
Nam Phạm Văn Bân Đặng Thị Liên 

Vĩnh Dương - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương - 

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

86 Vũ Bảo Vy 031324002211 04/04/2024 Nữ Vũ Thành Tâm 
Nguyễn Thị 

Nga 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

87 
Phạm Ngọc Khánh 

Vy 
031324003411 20/04/2024 Nữ Phạm Văn Nam Đỗ Thị Hương 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

88 Phạm Ngọc Hạ Vy 031323013161 10/12/2023 Nữ Phạm Xuân Khánh 
Nguyễn Thị 

Ngọc Mai 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 
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89 Vũ Khánh Vy 031323009654 25/09/2023 Nữ Vũ Văn Việt Đỗ Thị Châm 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

90 Lê Thị Bảo Vy 031322004171 01/06/2022 Nữ Lê Văn Phú 
Phạm Thị 

Huyền 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Trấn Bắc - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

91 Nguyễn Hạ Vy 013132400127 02/01/2024 Nữ Nguyễn Đức Sơn Phan Thị Liên 

Vĩnh Dương-Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

Vĩnh Dương-Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Thành 

phố Hải Phòng 

92 Bùi Mai Xuân 031324000798 09/02/2024 Nữ Bùi Văn Ba Phạm Thị Lành 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

Dương Tiền - Xã 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm- Thành 

phố Hải Phòng 

 

 
Danh sách gồm có 92 hồ sơ 

Năm 2024 27 

Năm 2023 43 

Năm 2022 15 

Năm 2021 5 

Năm 2020 2 

Tổng  92 cháu  
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